
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 13h00 - 05/01/2025  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 27207102890  Phan Thị Lan  Anh 10/08/2003 Đà Nẵng 30SBN5

2 27208728466  Bành Lưu Vân  Anh 04/07/2003 Đắk Lắk 30SBN5

3 27215402555  Tô Quốc Tuấn  Anh 10/06/2003 Hồ Chí Minh 30SBN5

4 27211339406  Nguyễn Văn  Đức 20/06/2003 Hà Tĩnh 30SBN5

5 27207502429  Đinh Thị Mỹ  Hằng 23/04/2003 Quảng Nam 30SBN5

6 27218641742  Kiều Văn  Hiệp 08/12/2003 Đà Nẵng 30SBN5

7 27211300984  Đặng Thế  Hiệu 26/11/2003 Nam Định 30SBN5

8 27211333136  Phạm Việt  Hùng 29/05/2003 Quảng Nam 30SBN5

9 27202934454  Nguyễn Thị Cẩm  Hương 29/12/2003 Quảng Ngãi 30SBN5

10 28204154604  Võ Khánh  Linh 13/08/2004 Quảng Trị 30SBN5

11 27208725405
 Nguyễn Hoàng
Thảo

 Ly 23/10/2003 Đà Nẵng 30SBN5

12 27213324100  Lưu Vương Hà  My 24/07/2003 Quảng Nam 30SBN5

13 27207101865  Lê Thị Thu  Ngọc 26/11/2003 Phú Yên 30SBN5

14 27208734122  Phạm Bảo  Nhi 01/05/2003 Đà Nẵng 30SBN5

15 26211542488  Phạm Hồng  Phúc 06/03/2002 Gia Lai 30SBN5

16 27202851114  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 11/04/2003 Đắk Lắk 30SBN5

17 27207136307  Võ Thị Thanh  Thảo 13/05/2003 Quảng Ngãi 30SBN5

18 27212134735  Nguyễn Huy  Hoàng 15/08/2003 Quảng Trị 29TSC8 Học ghép

19 26207123027  Phan Thị Diễm  Thanh 17/11/2002 Quảng Trị 30CBN2 Học ghép

20 27203349566  Nguyễn Thị Kim  Ngân 27/10/2003 Quảng Nam 30SBN4 Thi ghép
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1 27202439901  Phan Huyền Bảo  Trân 25/03/2003 Gia Lai 30SBN5

2 27202802251  Mai Lê Kiều  Trinh 09/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN5

3 27202144377  Nguyễn Thị Thu  Vấn 13/04/2003 Kiên Giang 30SBN5

4 27202243582  Nguyễn Thị  Vinh 20/06/2003 Nghệ An 30SBN5

5 27213132750  Nguyễn Trần Trâm  Anh 03/09/2003 Khánh Hòa 30TSC8

6 27211223167  Nguyễn Thành  Bảo 20/10/2002 Quảng Nam 30TSC8

7 27203827395  Nguyễn Thị Minh  Châu 03/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

8 27212100294  Bùi Linh  Cường 28/11/2003 Phú Yên 30TSC8

9 27202230810  Phạm Nguyễn Mỹ  Điều 17/07/2003 Phú Yên 30TSC8

10 27217040114  Đoàn Anh  Duy 01/07/2003 Phú Yên 30TSC8

11 27217253054
 Nguyễn Quỳnh
Minh

 Hiếu 31/08/2003 Đà Nẵng 30TSC8

12 28206203976  Nguyễn Thị Quỳnh  Hoa 25/12/2004 Đắk Nông 30TSC8

13 28212304861  Phạm Gia  Kiệt 01/03/2004 Phú Yên 30TSC8

14 27207128591  Trương Thị Ngọc  Lan 17/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

15 27207029088  Cao Thị  Linh 09/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC8

16 27207233916  Trần Thị Thùy  Linh 03/01/2003 Quảng Nam 30TSC8

17 26217332177  Đỗ Văn  Trình 15/04/2002 Quảng Nam 30THT2 Học ghép

18 27203338115
 Dương Nguyễn
Cẩm

 Bình 01/01/2003 Quảng Nam 30TSC6 Thi ghép
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1 27213803123  Mai Trần Ánh  My 24/05/2003 Quảng Nam 30CYC6

2 27203303132  Hồ Thị My  My 20/05/2003 Quảng Nam 30THT11

3 27213053409  Phạm Thị Ngọc  Linh 30/10/2003 Gia Lai 30TSC8

4 28204600673  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 27/06/2004 Quảng Bình 30TSC8

5 27207100474  Đỗ Trần Thanh  Loan 18/12/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

6 27207223403  Võ Thị Mỹ  Loan 23/09/2003 Quảng Nam 30TSC8

7 27203801605  Đoàn Thị Bích  Na 06/12/2003 Quảng Nam 30TSC8

8 27202125618  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 07/06/2003 Đà Nẵng 30TSC8

9 27203828481  Trương Thị Minh  Nguyệt 26/04/2003 Quảng Nam 30TSC8

10 27207129752  Phan Thị Thảo  Nhi 12/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

11 27207239300  Trương Hải  Như 12/01/2003 Quảng Nam 30TSC8

12 27214744952  Nguyễn Hà  Phương 24/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

13 27203941399  Bùi Đặng Như  Quỳnh 02/04/2003 Đà Nẵng 30TSC8

14 28204634403  Hồ Thị Ngọc  Quỳnh 16/11/2004 Thanh Hóa 30TSC8

15 27202232203  Trần Thị Bích  Thảo 03/01/2003 Ninh Thuận 30TSC8

16 27213201142  Nguyễn Thu  Thảo 27/11/2003 Đà Nẵng 30TSC8

17 27207246225  Ngô Thị Ngọc  Thuận 25/08/2003 Quảng Nam 30TSC8

18 27202148771  Đỗ Thị Như  Thương 24/01/2003 Quảng Ngãi 30TSC8

19 27207252445  Nguyễn Thị Thu  Trinh 08/08/2003 Quảng Nam 30TSC8

20 27212144868  Phạm Anh  Tú 23/12/2003 Quảng Trị 30TSC8

21 27204701859  Trần Thị Trà  Vy 26/06/2003 Quảng Ngãi 30TSC8
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